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Khối 12
Chủ đề 4. Việt Nam từ 1954 - 1975
 Câu 30: Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến quan trọng của địch là:

A.Đà Nằng, Tây Nguyên và Sài Gòn.  
B.Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên.

C. Huế, Đà Nằng và Sài Gòn.     
D. Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Câu 31: Sở dĩ việc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ ở Hội nghị Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam kéo dài trong nhiều năm là do

A.ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh lạnh đẽn cuộc chiến tranh Việt Nam.

B.thái độ ngoan cố, lật lọng của Mỹ.

C. Việt Nam và Mỹ không thống nhất được về vấn đề bồi thường chiến tranh. 
D. sự chi phối của các nước lớn.

Câu 32: Vì sao Mỹ phải chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari?

A.
Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

B.
Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.

C. Bị bất ngờ và choáng váng trong cuộc tập kích chiến lược của quân dân ta vào Tết Mậu Thân 1968.

D. Bị thất bại trong âm mưu tập kích bằng máy bay B52 vào Hà Nội - Hải Phòng cuối năm 1972.

Câu 33: Lí do Mỹ phải kí kết Hiệp định Pari (27 - 1 - 1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là do

A.
đòn bất ngờ của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Giôn-xơn bắt đầu nói đen thương lượng với Việt Nam.

B.
Cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972 bước đầu bị thất bại.

C. quân và dân ta đã đập tan cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 của Mỹ, làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không".

D. cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta đã chọc thủng ba phóng tuyến quan trọng của địch.

Câu 34: Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari năm 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là:

A.làm phá sản hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ.

B. đánh cho "Mỹ cút", đánh cho "ngụy nhào”.

C. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho "ngụy nhào”.

D. tạo thời cơ thuặn lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho "Mỹ cút”, đánh cho "ngụy nhào".

Câu 35: Để tiếp tục thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ đã

A.
sử dụng quân đồng minh của Mỹ.

B.
sử dụng hoàn toàn quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

C.
để lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ kinh tế, quân sự cho chính quyền Sài Gòn.

D.
sử dụng hoàn toàn quân đội Sài Gòn.

Câu 36: Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là:

A.
cùng với miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B.
đấu tranh chống địch "bình định - lấn chiếm", tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

C. tập trung đẩy mạnh khôi phục kinh tế, làm nghĩa vụ hậu phương lớn đối với Lào và Campuchia.

D. tổng khửi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước.

Câu 37: Nội dung cơ bản nào của Hiệp định Pari năm 1973 ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam?

A.Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

B.Hoa Kì rút hết quân đội và quân các nước đồng minh về nước.

C. Nhân dân Việt Nam tự quyết định tương lai chinh trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do.

D. Hai bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

Câu 38: Ý nào dưới đây thể hiện điểm tương đồng về nội dung của hai Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương và Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

A.Đều là văn bản mang tính pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền tự do cơ bản của nhân dân Việt Nam.

B.Hiệp định có 5 cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên họp quốc tham gia. 
C. Cho phép các bên ngưng bắn để thực hiện chuyển quân, tập kết, chuyển giao khu vực.

D. Các nước đều cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

Câu 39: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

A.Đây là thắng lợi của sự kết họp giữa đấu tranh quân sự, chính trị vói ngoại giao của nhân dần ta.

B.Hoàn thành Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ đánh cho "Mỹ cút", đánh cho "ngụy nhào".

C. Là kểt quả cuộc đấu tránh kiên cường, bất khuất của quân dân hai miền đất nước.

D. Mỹ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước.

Câu 40: Cho dữ liệu sau:

1)Níchxơn tuyên bố mở cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B52 vào Hà Nội - Hải Phòng.

2)Cuộc đàm phán hai bên chính thức diễn ra tại Pari.

3) Níchxơn tuyền bố ngừng mọi hoạt động chống phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra.

4)Hiệp định Pari được kí chính thức.

5) Hội nghị bốn bên chính thức họp phiên đầu tiên tại Pari.

Sắp xếp lại các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian:

A. 1-2-3-4-5.

B. 2 - 5 - 1 - 3 - 4.

C. 2 - 1 - 3 - 5 - 4.

D. 2 - 3 - 5 - 1 - 4.

Câu 41: Cuối năm 1974 - đàu năm 1975, trước tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam

A.trong năm 1974 và đầu năm 1975.               B.trong năm 1976.
 C. trong năm 1975.




D. trong hai năm 1975 và 1976.

Câu 42: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua các chiến dịch theo thứ tự:

A.Tây Nguyên, Huế - Đà Nắng, Hồ Chí Minh.
       
 B.Huế - Đà Nắng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.
C. Tây Nguyên, Đà Nằng, Hồ Chí Minh.
 D. Plâyku, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Câu 43: Nguyên nhân có tính chất quyết định đưa đển thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) là:

A.Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.

B.
Có hậu phương vững chắc là miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

C. Có sự giúp đỡ của các nướcXHCN anh em và tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước ĐD.

D. Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 44: Mục đích của Mỹ khi dùng thủ đoạn ngoại giao thỏa hiệp với Liên Xô và Trung Quốc trong năm 1972 là nhằm

A.hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

B.
chuẩn bị cho việc đưa thêm quân vào chiến trường miền Nam nước ta. 
C. hạn chế sự ủng hộ của các nước này đối với cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

D. hình thành liên minh chống lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam.

cáu 45: Trong thế kỉ XX, nhân dân Việt Nam đã đánh bại những thế lực ngoại xâm nào là cường quốc trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc?

A.Anh, Pháp, Mỹ.                          B.
Pháp, Mỹ, Nhật Bản.
C. Pháp, Mỹ, Trung Quốc.            D. Nhật, Mỹ, Trung Quốc.
Câu 46: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương?

A.Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

B.Cải tạo quan hệ sản xuất.

C. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất.

D. Hoàn thành cải cách ruộng đất.
Câu 47: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trong cả nước?

A.Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương.

B.Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973).
 C. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

D, Những quyết định của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7 -1976)

Câu 48: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân khách quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975)?

A.Nhân dân ta nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

B.Miền Bắc được bảo vệ vững chắc, hoàn thành xuất sắc vai trò nghĩa vụ hậu phương.

C. Việt Nam nhận được sự ủng hộ, cổ vũ to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

D. Sự đoàn kết trong liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. 
Câu 49: Sự kiện nào đánh dấu sự toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dần Việt Nam là:

A.Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện (ngày 30 - 4 - 1975).

B.Xe tăng và bộ binh quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (ngày 30-4-1975).
 C. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập (ngày 30 - 4 - 1975).

D. Châu Đốc là tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng (2 - 5 - 1975).
 Câu 50: Trong giai đoạn 1954 - 1975, thắng lợi quân sự nào của quân dân miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A.Chiến thắng hai mùa khô (1965 - 1966) và (1966 - 1967).

B.Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
 C. Cuộc Tiến công chiến lược xuân - hè năm 1972.

D. Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.

Câu 51: Thắng lợi nào có ý nghĩa căn bản hoàn thành nhiệm vụ đánh cho "Mỹ cút", tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam?

A.Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B.Cuộc Tiến công chiến lược xuân - hè 1972.

C. Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.

D. Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Câu 52: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân dân ta?

A.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã buộc Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hóa” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược.

B.
Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

C. Mỹ buộc phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán thưong lượng với ta tại Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ.

	Cột I (Tên tổng thống Mỹ)
	Cột 11 (Tên chiến lược chiến tranh)

	1) Aixenhao
	a) "Việt Nam hóa" và "Đông Dương” hóa" chiến tranh

	2)G.Kennơđy và L.Giônxơn
	b) "Chiến tranh cục bộ”

	3) Lgiônxơn
	c) "Chiến tranh đặc biệt"

	4) R.Níchxơn
	d) "Chiến tranh đơn phương”

	5) G.Pho
	e) "Việt Nam hóa” chiến tranh trở lại


Câu 53: Cho các dữ liệu sau:

Nối tên tổng thống Mỹ (côt I) với tên chiến lược chiến tranh của Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (Cột II)

A. 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d, 5 - e.

B. 1 - d, 2
- c, 3 - b, 4 -a, 5 - e.

C. 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - e, 5 - d.

D. 1 - a, 2
- c, 3 - b, 4 -e, 5 - d.

Câu 54: Thắng lợi quân sự nào của quân dân ta làm
dấy lên cao trào "tìm

Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt" trên khắp miền Nam?

A.
Đồng khởi (1959 -1960)

B.Chiến thắng Ấp Bắc (1963).
C.Chiến thắng Vạn Tường (1965).

D. Chiến thắng hai mùa khô: 1965 - 1966 và 1966 - 1967.
Câu 55: Ý phản ánh không đúng về thủ đoạn, hành động của Mỹ trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam là:

A.
sử dụng hai kế hoạch Xtalây - Taylo và Giônxơn - Mác Namara để bình định.

B.
dồn dân lập "ấp chiến lược", coi đây là xưong sống của "Chiến tranh đặc biệt".

C. sử dụng các chiến thuật mới như "trực thăng vận”, "thiết xa vận”.

D. sử dụng "cố vấn” quân sự của bên ngoài để thực hiện việc càn quét, dồn dân.

Câu 56: Cho đoạn tư liệu: Hội nghị nêu rõ: "Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác. Phưong hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mỹ - Diệm" (SGK Lịch sử 12, ban cơ bản) Đoạn trích trên là quyết định của hội nghị nào?

A.Hội nghị lần thử 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1 - 1959).

B.Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12 - 1946).

C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9 - 1960).

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7 - 1973).

	Cột I (Tên thắng lợi)
	Cột II (Ý nghĩa, khẩu hiệu đấu tranh)

	1). Đồng khởi (1959 - 1960)
	a). "Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt".

	2). Ấp Bắc (1-1963)
	b). chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

	3). Vạn Tường (8 - 1965)
	c). "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.


Câu 57: Cho các dữ liệu sau:

Nối thời gian (cột I) với ý nghĩa, khẩu hiệu đấu tranh (Cột II).

A.1 - b, 2 - a, 3 - c.               B.1 - b, 2 - c, 3 - a. 

C. 1 - c, 2 - a, 3 - b.               D. 1 - a, 2 - c, 3 - b.

Câu 58: Cho đoạn tư liệu: Hội nghị nhấn mạnh: “...trong bất cứ tình hình nào cũng phải tiếp tục con đường bạo lực cách mạng, phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao". (SGK Lịch sử 12, ban cơ bản)

Đoạn trích trên là quyết định của hội nghị nào?

A.Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1 - 1959).

B.Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ III (9 - 1960).

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7 - 1973).

D. Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng bàn về kế hoạch giải phóng miền Nam (cuối 1974- đầu 1975).

Câu 60: Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975), lực lượng nào chỉ xuất hiện trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa" chiến tranh?

A Quan đội sải Gòn.           B. Quân Mỹ và quân chư hầu của Mỹ. 

C. Quân Mỹ.                       D. Quân Bắc Phi.

Câu 61: Cho đoạn tư liệu sau: Thắng lợi đó "mãi mãi đưọ;c ghi vào lịch sử dần tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toản thắng của chủ nghia anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giơi như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" (Trích: SGK Lịch sử 12, ban cơ bản). Đoạn trích trên viết về ý nghĩa lịch sử của thắng lợi nào?

A.
Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.        B.Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). 

C. Chiến dịch Hồ Chi Minh (1975)        D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975).

Câu 62: Trong thời kì 1954 - 1975, thắng lợi nào của quần dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh?

A. Cuộc Tiến công chiến lược xuân - hè năm 1972
B.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968.
         C. Trận "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.

 D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Câu 63: Đế quốc Mỹ phải chuyển sang chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" là do

A.
thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc .      B.quân đội Sài Gòn đã đủ sức thay cho quân Mỹ. 

  C. thất bại trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".     D. dư luận nước Mỹ và thế giới phản đối chiến tranh.

Câu 64: Sau khi Hiệp định Pari được kí kết (1 - 1973), biểu hiện nào .sau đây chứng tỏ Mỹ tiếp tục cuộc C. tự do và chủ nghĩa xã hội.

A Giữ lại cố vấn quân sự  


           B.Để lại lực lượng quân đội.

 C. Duy trì cơ quan ngoại giao.


D. Không trao trả tù binh chiến tranh.

Câu 65: Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975 do Đang đề ra và thực hiện thành công là:

A.
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 


C. tự do và chủ nghĩa xã hội.

B.
giải phóng dân tộc gắn liền với giai phóng giai cấp.       D. cải cách ruộng đất và chủ nghĩa xã hội.
Câu 66: Điểm độc đáo và sáng tạo về nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 do Đả ng Lao Động Việt Nam đề ra và thực hiện thành công là:

A.
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng ruộng đất ở miền Nam.

B.
làm cách mang ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam.

C. tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và tiếp tục cách mạng dằn tộc dân chủ nhân dâ ở  miền Nam.

D. cả nước cùng kháng chiến chống Mỹ cửu nước để thống nhất đất nước.

Câu 67: Cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược việt Nam (1954 -1975) đã trở thành

A.cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe - tư bản chủ nghĩa và XHCN.

B.
"sản phẩm" của cuộc Chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ.

C. "sản phẩm" của Chiến tranh lạnh và là sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

D. là biểu tượng của trật tự "hai cực" Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 Câu 68: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chung góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1975?

A.Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

B.
Đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Miền Bắc không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương.
 D. Truyền thống đại đoàn kết dân tộc thông qua các hình thức mặt trận dần tộc thống nhất.

Câu 69: Cho đến năm 2017, Hội nghị quốc tế nào có thời gian họp bàn kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại?

A.Hội nghị Vécxai - Oasinhtơn, bàn về phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

B.
Hội nghị Ianta, bàn về kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Hội nghị Giơnevơ, bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 
D. Hội nghị Pari, bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 
Câu 70: Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) được Đảng Lao động Việt Nam tiếp tục vận dụng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)?

A.Kết họp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

B.
Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và dân vận. 
C. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế.

D. Tăng cường đoàn kết trong nước và quốc tế.

Câu 71: "Một tấc không đi, một li không rời" là quyết tâm của đồng bào miền Nam trong

A.phong trào "Đồng khởi” 1959 - 1960.

B.
cuộc đấu tranh chống và phá "ấp chiến lược" 1961 - 1965. 
C. cuộc đấu tranh yêu cầu Mỹ thi hành Hiệp định Pari 1973.

D. cuộc đấu tranh yêu càu Mỹ - Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ 1954.

Câu 72: Chiến dịch Tây Nguyên 1975 kết thúc thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sang giai đoạn mói, vì:

A.
từ sau chiến dịch, quân dân miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở các tỉnh đồng bằng và đô thị giành thắng lợi.

B.
đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Chính trị mở chiến dịch Huễ - Đà Nẵng.
 C. quân dân ta chuyển từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

D. đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu của Mỹ trong chiến lược "Việt Nam hóa” chiến tranh trở lại.

Câu 73: Cho dữ liệu sau: “Các anh ra lệnh cho quân ta tiếp tục tiến quân vào Sài Gòn theo kế hoạch, tiến công với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khi quân đội địch, giải tán chính quyền các cấp của địch” (Trích: Bức điện mật của Tổng Bí thư Lê Duẩn).

Hãy cho biết bức điện mật trên gửi cho quân ta vào thời điếm lịch sử nào?

A.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B.
Trước khi quân ta mở cuộc Tổng công kích vào Sài Gòn, ngày 26 - 4 -1975.
 C. Trong ngày cuối cùng của chiến dịch Huế - Đà Nẵng, ngày 29 - 3 - 1975.
 D. Trong ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 30 - 4 - 1975.

Khối 11

Bài 22. XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP.
A. Trắc nghiệm: 
I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT 

Câu 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào

A. ngoại thương, quân sự và giao thông.

B. nông nghiệp, công nghiệp và quân sự.

C. phát triển kinh tế nông nghiệp và công thương nghiệp.

D. cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, thu thuế và giao thông.

Câu 2. Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Nhà báo, nhà giáo.



            B. Chủ các hãng buôn. 

C. Học sinh, sinh viên.



D. Tiểu thương, tiểu chủ.

Câu 3. Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?

A. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản.
B. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.

C. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

D. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.

Câu 4. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp chưa đầu tư xây dựng ngành giao thông 

A. đường hàng không.



B. đường thủy.

C. đường sắt.




D. đường bộ.

Câu 5. Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa từ thời điểm nào?

A. Bắt đầu xâm lược Việt Nam.

B. Hiệp ước Hác- măng được ký kết.

C. Khi quân nhà Nguyễn thất bại ở Nam Kỳ. D. Khi Pháp căn bản hoàn thành xâm lược Việt Nam. 

Câu 6. Để cai trị,thực dân Pháp thực hiện thủ đoạn chính trị thâm độc nào?

A. Chính sách chia để trị.


B. Cấu kết chặt chẽ với địa chủ phong kiến.

C. Mua chuộc tầng lớp sĩ phu, quan lại.         D. Đàn áp dã man các cuộc đấu tranh.

II. MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 1. Chỗ dựa quan trọng nhất của thực dân Pháp trong quá trình thống trị nước ta là giai cấp

A. nông dân.




B. công nhân.


C. tư sản.




D. địa chủ phong kiến.

Câu 2. Lực lượng đông đảo nhất trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là


A. nông dân.

 B. công nhân.

C. tư sản.


D. tiểu tư sản.

Câu 3. Một bộ phận nhỏ của giai cấp địa chủ đã phân hóa theo hướng như thế nào?

A. Giàu lên, trở thành tay sai của thực dân Pháp.

B. Bị mất ruộng đất, trở thành nông dân làm thuê.

C. Nghèo đi, bị đế quốc chèn ép, áp bức.

D. Bị phá sản hoàn toàn, trở thành công nhân làm thuê cho chủ tư bản.

Câu 4. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, công nhân Việt Nam đấu tranh vì mục tiêu gì?

A. Đòi quyền lợi về kinh tế.

B. Đòi chính quyền thực dân cho tham gia vào đời sống chính trị.

C. Đòi thực dân Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam

D. Đòi chính quyền thực dân thực hiện các quyền dân chủ rộng rãi.

Câu 5. Trong cuộc khai thác lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông nhằm mục đích gì?

A. Khuếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.

B. Tạo điều kiện cho dân ta đi lại thuận lợi hơn.

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam phát triển.

D. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.

Câu 6. Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là


A. chính sách cướp đoạt ruộng đất. 


B. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.


C. khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ công nghiệp Pháp.


D. mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.

Câu 7. Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất



A. xã hội phong kiến



B. xã hội tư bản chủ nghĩa.


C. xã hội thuộc địa.



 D. xã hội thuộc địa nửa phong kiến

Câu 8. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến xã hội Việt Nam như thế nào?


A. Giai cấp nông dân tăng nhanh về số lượng.

          B. Hình thành giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản.


C. Hình thành giai cấp công nhân và 2 tầng lớp tư sản, tiểu tư sản.


D. Giai cấp nông dân tăng nhanh về số lượng và giác ngộ cách mạng.

III. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 1. Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?


A. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp quan tâm đầu tư phát triển kinh tế.

B. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp xây dựng nhiều trường học để đào tạo lao động.


C. Thực dân pháp không chú trọng khai đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

D. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh.

Câu 2. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến nền kinh tế nước ta như thế nào?


A. Làm kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

          B. Làm kinh tế Việt Nam phát triển mạnh với nhiều ngành mới.


C. Kinh tế Việt Nam không có chuyển biến nào, ngày càng lạc hậu.


D. Kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế phong kiến sang kinh tế tư bản chủ nghĩa.

IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO.

Câu 1. Khác với giai cấp nông dân, tầng lớp tư sản có 


A. cách mạng triệt để nhất.                           B. thái độ cách mạng triệt để. 


C. không kiên định, dễ thỏa hiệp.                 D. Hợp tác chặt chẽ với thực dân Pháp.

Câu 2. Vì sao dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã tạo ra điều kiện mới bên trong cho cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng mới?


A. Vì làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ. 


B. Vì làm kinh tế Việt Nam phát triển hơn trước.


C. Vì đã tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế - xã hội.


D. Vì đã du nhập phương thức sản xuất tiến bộ vào nước ta.

Câu 3. Vì sao thực dân Pháp không chú trọng đầu tư khai thác công nghiệp nặng?


A. Pháp không đủ điều kiện khoa học kỷ thuật.


B. Pháp đã đầu tư hết vốn vào các ngành khác.


C. đây là ngành có vốn đầu tư lớn và khó thu lại lợi nhuận. 


D. nước ta thiếu những quặng kim loại để phục vụ phát triển công nghiệp nặng.

Câu 4. Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, công nhân Việt Nam chỉ dừng lại ở đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế?


A. Vì số lượng còn ít do mới ra đời.


          B. Vì đời sống vật chất còn thiếu thốn.


C. Vì chưa được giác ngộ lý luận cách mạng.      
          D. Vì bị sự quản lý chặt chẻ của thực dân Pháp.
B. Tự luận: 

Câu 1: Nêu những chuyển biến về kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Câu 2: Xã hôi Việt Nam có chuyển biến gì trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thạc dân Pháp?
Khối 10:
                          Bài 19

Câu 1: Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất (981)?
A.Lý Thường Kiệt

B.Lê Hoàn

C.Trần Quốc Tuấn
      D.Ngô Quyền

Câu 2: Người phụ nữ đã hi sinh quyền lợi của bản thân và dòng họ vì vận mệnh đất nước ở thế kỷ X là ai?
A. Huyền Trân công chúa

B. Nguyên Phi Ỷ Lan

C.Thái hậu Dương Vân Nga

D. Công chúa Ngọc Hân

Câu 3:Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là

A.Lý Công Uẩn

B.Lý Thường Kiệt

C.Lý Bí
D.Lý Đạo Thành
 Câu 4: Chiến thắng quyết định buộc quân Minh phải rút về nước là

A.Tốt Động- Trúc Động.

         


 C.Chi Lăng-Xương Giang.

B.Chương Dương- Hàm Tử.

                     D.Ngọc Hồi-Đống Đa.

Câu 5: Năm 1077 đánh dấu sự kiện quan trọng nào của nước Đại Việt thời Lý?
A.Dời đô về Thăng Long.

B.Xây dựng Văn Miếu.

C.Tổ chức khoa thi đầu tiên.

D.Chiến thắng quân Tống.


Câu 6: Quân và dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt đã đánh bại 30 vạn quân Tống ở đâu?

A.Biên giới phía Bắc


B.Thành Cổ Loa

C.Cửa sông Bạch Đằng

           D.Phòng tuyến sông Như Nguyệt

Câu 7: Chiến thắng Bạch Đằng (1288) có ý nghĩa như thế nào?

A.Đánh tan quân Mông- Nguyên giành độc lập hoàn toàn.

B.Đập tan mộng xâm lược của quân Mông- Nguyên.

C.Dập tắt mộng xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

D.Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Câu 8: Cho các dữ liệu:

1.Kháng chiến chống Tống thời Lý.

2.Kháng chiến chống thời Tiền Lê.

3.Khởi nghĩa Lam Sơn.

4.Kháng chiến chống quân Mông- Nguyên.

Sắp xếp theo thời gian diễn ra các sự kiện.

A.1,2,3,4                                B.2,3,4,1

C.2,1,4,3                                 D.3,4,1,2.
Câu 9: Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của ai?

A.Lý Thường Kiệt

B.Trần Quốc Tuấn
   

C.Trần Nhật Duật   
D.Trần Thủ Độ

Câu 10: Những trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên là

A.Đông Bộ Đầu, Kiếp Bạc, Chi Lăng.

B.Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng.

C.Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang.

D.Ngọc Hồi, Đống Đa, Chương Dương, Hàm Tử.

Câu 11: Tên dòng sông đã 3 lần ghi danh trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc?

A.Sông Như Nguyệt


C.Sông Bạch Đằng

B.Sông Lục Đầu


           D.Sông Kinh Thầy

Câu 12

Sách lược của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm lược là gì?

A.“Đánh nhanh thắng nhanh”

B.“Vườn không nhà trống”

C.“Kết hợp quân sự với binh vận”

D.Hòa đàm kết hợp đấu tranh quân sự, dụ hàng, vây thành diệt viện

Câu 13:Tinh thần chủ động đối phó với địch của quân dân nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương nào?

A.“vườn không nhà trống”   B.“Nhà nhà giết giặc, người người giết giặc”

C.“tiên phát chế nhân”         D.“kết hợp 3 thứ quân: cấm quân, ngoại binh, hương binh”
Câu 14: Kế sách được nhà Trần thực hiện nhuần nhuyễn trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên là

A.“tiên phát chế nhân”                             B.“vườn không nhà trống”
C.“ngụ binh ư nông”.                                D.“lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” 

Câu 15: Chủ trương của Lý Thường Kiệt “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” gọi là gì? 

A.Binh thư yếu lược                                B.Tiên binh, quân mạnh

C.Tiên phát chế nhân                               D.Tiên phát binh

Câu 16: “Đánh một trận sạch không kình ngạc

Đánh hai trận tan tác chim muông

Cơn gió to trút sạch lá khô


Tổ kiến hồng sụt tan đê vỡ”

Đoạn thơ trên nói về sức mạnh của
 A. quân đội nhà Lý. 
 B. nghĩa quân Lam Sơn.

C. nghĩa quân Tây Sơn.

D. quân đội nhà Trần.
Câu 17: “Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”
 Hàm ý của Trần Quốc Tuấn trong câu nói là gì? 
A. Tướng là cha, quân là con, tướng lệnh là quân phải vâng mệnh.
B. Tướng và quân nghĩa như cha con, gian khó đồng lòng.

C. Tướng và quân phải đồng lòng đánh giặc. 
D. Tướng và quân là cha và con, sướng khổ đồng tâm.

Câu 18: “Binh thư yếu lược” của Trần Quốc Tuấn là một tác phẩm
A.lịch sử.              B.địa lý          C.văn học.                 D.quân sự.

	Câu 19: Ý kiến nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi chủ yếu của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông?

	A. Nhờ sự giúp đỡ của nước láng giềng như Champa.

	B. Nhờ có đường lối kháng chiến đúng đắn.

	C. Nhờ có sự đoàn kết một lòng của nhân dân bên cạnh triều đình.

	D. Nhờ có sự lãnh đạo của vua Trần và các tướng lĩnh tài giỏi.


Câu 20: Cho các sự kiện sau

1.Trận Đông Bộ Đầu

2.Trận Chương Dương, Hàm Tử

3.Hội nghị bến Bình Than

4.Trận đánh trên sông Bạch Đằng

Sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 1,2,3,4

B. 1,3,2,4

C. 3,1,2,4

D. 2,1,3,4

Câu 21:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”

Là những hành động tàn bạo của giặc xâm lược nào?

A. Mông-Nguyên
B. Tống

C. Minh

D.Thanh

Câu 22

Trước nguy cơ bị nhà Tống xâm lược (981), nhà Đinh đã có quyết định gì nhằm bảo vệ đất nước?

A.Tôn Lê Hoàn lên làm vua để lãnh đạo cuộc kháng chiến

B.Chủ động đánh quân Tống trên đất Tống

C.Chủ động phòng thủ lập phòng tuyến đợi giặc

D.Ra lệnh cho nhân dân thực hiện chiến thuật “vườn không nhà trống”

Câu 23

Cho các dữ liệu sau:

1.Hàm Tử           2.Sông Bạch Đằng          3.Đống Đa      4. Đông Bộ Đầu
Đâu là những chiến thắng tiêu biểu trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên?

A. 1,2,3

B.1,2,4

C.2,3,4

D.1,3,4

Câu 24

Điểm giống nhau trong nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X-XV?

A. Lãnh đạo                                      B.Tinh thần đoàn kết
B. Nghệ thuật quân sự                      D. Yếu tố chủ quan

( Ghi chú: Học sinh làm đề cương theo khối lớp vào vở ghi)

